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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

  

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Kế toán thƣơng mại là một trong những môn học chuyên ngành của 

học sinh – sinh viên chuyên ngành kế toán. Để giúp học sinh – sinh viên có 

kiến thức chuyên sâu về hạch toán đặc thù của hoạt động kinh doanh 

thƣơng mại tại các doanh nghiệp, Khoa Kinh tế - Xã hội và Nhân văn trƣờng 

Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp biên soạn Giáo trình kế toán thƣơng mại (dùng 

cho trình độ trung cấp và cao đẳng) 

Giáo trình đƣợc thiết kế gồm 3 chƣơng nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Tổng quan về doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ 

Chƣơng 2: Kế toán mua bán hàng hóa 

Chƣơng 3: Kế toán kinh doanh dịch vụ 

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan của 

các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và cập nhật những kiến thức mới nhất. 

Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên 

soạn giáo trình này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do lần đầu biên soạn và 

nguồn tài liệu tham khảo có hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất 

mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và bạn đọc để lần tái 

bản sau giáo trình đƣợc hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cám ơn 

 Đồng Tháp, ngày…..tháng ... năm 2017 

 TÁC GIẢ 
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 
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 DN: Doanh nghiệp 

 KQKD: Kết quả kinh doanh 

 TL: Tiền lƣơng 

 QL: Quản lý 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƢỢNG KINH DOANH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ  

1.1.1. Khái niệm  

Hoạt động kinh doanh thƣơng mại là hoạt động lƣu thông phân phối hàng hóa trên 

thị trƣờng buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với nhau.  

Kinh doanh dịch vụ là ngành kinh doanh sản phẩm vô hình, chất lƣợng khó đánh 

giá vì chịu nhiều yếu tố tác động từ ngƣời bán, ngƣời mua và thời điểm chuyển giao 

dịch vụ đó, rất nhiều loại hình dịch vụ phụ thuộc vào thời vụ.  

Trong nền kinh tế, quá trình lƣu chuyển hàng hóa và dịch vụ phục vụ đƣợc giao 

cho nhiều ngành đảm nhận nhƣ: nội thƣơng, ngoại thƣơng, lƣơng thực, vật tƣ, dƣợc 

phẩm, du lịch, bƣu điện, vận tải…  

1.1.2. Đối tƣợng kinh doanh thƣơng mại – dịch vụ  

Đối tƣợng kinh doanh thƣơng mại là các loại hàng hóa phân theo từng ngành nhƣ 

nông, lâm, thủy, hải sản; hàng công nghệ phẩm tiêu dùng; vật tƣ thiết bị; thực phẩm 

chế biến; lƣơng thực.  

Hoạt động dịch vụ rất đa dạng và phong phú, tồn tại dƣới nhiều hình thức khác 

nhau: dịch vụ thƣơng mại, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, du 

lịch, tƣ vấn, đầu tƣ, bảo hiểm, vận tải…  

1.2. ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ  

1.2.1. Đặc điểm về lƣu chuyển hàng hóa  

Lƣu chuyển hàng hóa là quá trình vận động của hàng hóa, khép kín một vòng luân 

chuyển của hàng hóa trong các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ. Lƣu chuyển hàng 

hóa bao gồm ba khâu: Mua vào, dự trữ và bán ra. Trong điều kiện kinh doanh hiện 

nay, các doanh nghiệp thƣơng mại cần tính toán dự trữ hàng hóa hợp lý, tránh để hàng 

tồn kho quá lớn, kéo dài một vòng luân chuyển hàng hóa, nhằm sử dụng vốn hợp lý, 

tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế.  

Quá trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ thƣờng diễn ra đồng thời ngay 

cùng một địa điểm nên cung – cầu dịch vụ không thể tách rời nhau mà phải đƣợc tiến 

hành đồng thời.  
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1.2.2. Đặc điểm về việc tính giá  

Trong quá trình mua hàng, các doanh nghiệp thƣơng mại cần tính toán xác định 

đúng đắn giá thanh toán trong khâu mua để xác định đúng giá vốn của hàng hóa tiêu 

thụ làm cơ sở xác định kết quả kinh doanh.  

Về nguyên tắc, hàng hóa trong doanh nghiệp thƣơng mại đƣợc xác định theo giá 

mua thực tế ở từng khâu kinh doanh:  

- Trong khâu mua: Giá mua thực tế là số tiền thực tế mà doanh nghiệp phải chi ra 

để có đƣợc quyền sở hữu về số hàng hóa đó. Giá mua thực tế bao gồm giá thanh toán 

với ngƣời bán (+) Chi phí thu mua (+) Các khoản thuế không đƣợc hoàn lại (-) Các 

khoản giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu thƣơng mại đƣợc hƣởng (nếu có).  

- Trong khâu dự trữ (thời điểm nhập kho): Trị giá vốn hàng hóa nhập kho bao 

gồm giá thanh toán với ngƣời bán (+) Chi phí thu mua (+) Các khoản thuế không đƣợc 

hoàn lại (-) Các khoản giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu thƣơng mại đƣợc hƣởng 

(nếu có)  

- Trong khâu bán: Trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ đƣợc xác định đúng bằng giá 

vốn hàng hóa nhập kho để đảm bảo nguyên tắc nhập giá nào xuất giá đó. Tuy nhiên, 

do sự biến động giá trên thị trƣờng, doanh nghiệp thƣơng mại phải mua hàng từ nhiều 

nhà cung cấp khác nhau, vì vậy giá xuất bán của hàng hóa có thể áp dụng một trong 

các phƣơng pháp sau:  

+ Đơn giá bình quân gia quyền;  

+ Giá thực tế đích danh;  

+ Giá nhập trƣớc – xuất trƣớc;  

Sản phẩm dịch vụ có sự khác biệt về cơ cấu chi phí so với các sản phẩm vật chất 

khác: tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu thấp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản 

xuất chung tƣơng đối cao. Tri giá vốn của dịch cung cấp cũng chính là giá thành của 

sản phẩm dịch vụ  

1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ  

1.3.1. Nguyên tắc tổ chức  

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp là việc tổ chức sử dụng các phƣơng pháp 

kế toán để thực hiện việc ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính 

phát sinh phù hợp với chính sách và chế độ kế toán tài chính hiện hành, phù hợp với 

đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo thực 

hiện tốt chức năng nhiệm vụ của kế toán. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán cần 

thực hiện theo các nguyên tắc sau:  
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1.1. Tổ chức công tác kế toán phải đúng với những quy định trong điều lệ tổ chức 

kế toán nhà nước, trong chế độ kế toán ban hành phù hợp với các chính sách, chế độ 

quản lý kinh tế tài chính của nhà nước trong từng thời kỳ.  

1.2. Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh 

doanh, tổ chức quản lý của doanh nghiệp.  

1.3. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc tiết 

kiệm và hiệu quả.  

1.4. Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo kết hợp tốt giữa kế toán tài chính và 

kế toán quản trị.  

1.3.2. Nội dung tổ chức  

Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức thực hiện hạch toán ban đầu, phân loại 

tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế - tài chính bằng các phƣơng pháp kế toán đúng với 

nguyên tắc, chế độ, thể lệ kế toán do nhà nƣớc ban hành và phù hợp với đặc điểm, điều 

kiện của doanh nghiệp, nội dung cụ thể của tổ chức công tác kế toán trong doanh 

nghiệp bao gồm.  

1.3.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu:  

Hạch toán ban đầu là khâu đầu tiên, quan trọng của công tác kế toán. Mọi nghiệp 

vụ kinh tế - tài chính phát sinh đều phải lập chứng từ kế toán làm cơ sở cho việc ghi sổ 

kế toán.  

Theo chế độ chứng từ kế toán hiện hành (ban hành kèm theo quyết định số 

1141/TC/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính) bao gổm 05 loại chứng từ:  

- Chứng từ kế toán tiền lƣơng: 9 mẫu  

- Chứng từ kế toán về hàng tôn kho: 8 mẫu  

- Chứng từ kế toán về bán hàng: 10 mẫu  

- Chứng từ kế toán về tiền tệ: 7 mẫu  

- Chứng từ kế toán về tài sản cố định: 5 mẫu  

Chứng từ kế toán có hai hệ thống:  

- Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc: Là những chứng từ kế toán phản ánh các 

mối quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân. Đối với hệ thống chứng từ này, nhà nƣớc quy 

định thống nhất về quy cách, mẫu biểu, chỉ tiêu phản ánh và phƣơng pháp lập.  

- Hệ thống chứng từ kế toán hƣớng dẫn: Chủ yếu là những chứng từ sử dụng trong 

nội bộ doanh nghiệp. Đối với hệ thống chứng từ này, nhà nƣớc chỉ hƣớng dẫn các chỉ 

tiêu cơ bản, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể mà các doanh nghiệp vận dụng có 

thể thêm hoặc bớt thay đổi thiết kế mẫu biểu.  
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Theo nội dung tổ chức công tác kế toán này, tuy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, căn cứ vào hệ thống chứng từ kế toán nhà nƣớc đã ban hành, 

các doanh nghiệp cần xác định các loại chứng từ cần sử dụng, thực hiện tốt việc tổ 

chức luân chuyển chứng từ kế toán nhƣ kiểm tra chứng từ, ghi sổ, bảo quản, lƣu trữ 

chứng từ.  

1.3.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán  

Hệ thống tài khoản nhà nƣớc ban hành sử dụng cho tất cả các loại hình doanh 

nghiệp, thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm phục vụ cho việc tổng hợp và kiểm tra 

kiểm soát các đối tƣợng kế toán  

Hệ thống tài khoản do Bộ Tài Chính phát hành theo quyết định số 200/2014/QĐ-

BTC và TT số 133/2016/TT-BTC bao gồm:  

- Từ loại 1 đến loại 4: Những tài khoản tài sản – nguồn vốn, ghi kép, có số dƣ cuối 

kỳ dùng để lập bảng cân đối kế toán.  

- Từ loại 5 đến loại 9: Những tài khoản trung gian, ghi kép, không có số dƣ cuối 

kỳ, đƣợc phản ánh trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

1.3.2.3.  Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán  

- Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết xử lý thông tin từ các chứng từ 

kế toán nhằm phục vụ cho việc xác lập các báo cáo tài chính và quản trị, nhằm kiểm 

tra, kiểm soát các loại tài sản, nguồn vốn, từng quá trình hoạt động.  

- Theo luật Kế toán hệ thống sổ bao gồm: sổ cái, sổ nhật ký (theo mẫu bắt buộc về 

nội dung và phƣơng pháp ghi chép), sổ, thẻ kế toán chi tiết (qui định mang tính hƣớng 

dẫn).  

- Hệ thống sổ kế toán phải phù hợp với hình thức kế toán, theo hƣớng dẫn của Bộ 

tài chính có các hình thức kế toán nhƣ sau:  

+ Nhật ký chung  

+ Nhật ký – sổ cái  

+ Chứng từ ghi sổ  

+ Nhật ký – chứng từ  

+ Kế toán trên máy vi tính  

1.3.2.4. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán 

- Hệ thống báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, 

tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của 

doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc và các nhu cầu hữu ích của ngƣời sử dụng để đƣa ra 

các quyết định kinh tế, theo qui định hiện nay gồm  

+ Bảng cân đối kế toán  
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+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ  

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính  

- Báo cáo kế toán quản trị bao gồm các báo cáo lập ra để phục vụ cho yêu cầu 

quản trị của doanh nghiệp ở nhiều cấp khác nhau và không bắt buộc phải công khai.  
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CHƢƠNG 2 

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƢỚC 

 

2.1. TỔNG QUAN 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động thƣơng mại  

- Mua bán hàng hóa trong nƣớc hay còn gọi là nội thƣơng là lĩnh vực hoạt động 

thƣơng mại trong từng nƣớc, thực hiện quá trình lƣu chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất, 

hàng nhập khẩu tới nơi tiêu dùng.  

- Hoạt động thƣơng mại là iệc thực hiện một hay nhiều hành vi thƣơng mại của 

thƣơng nhân, bao gồm việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thƣơng mại và các 

hoạt động xúc tiến thƣơng mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các 

chính sách kinh tế - xã hội  

Trong đó:  

+ Hành vi thƣơng mại là hành vi của thƣơng nhân trong hoạt động thƣơng mại 

làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thƣơng nhân với nhau hoặc giữa thƣơng 

nhân với các bên có liên quan;  

+ Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu 

dùng, các động sản khác đƣợc lƣu thông trên thị trƣờng, nhà ở dùng để kinh doanh 

dƣới hình thức cho thuê, mua, bán;  

+ Dịch vụ thƣơng mại gồm những dịch vụ gắn với việc mua bán hàng hóa  

+ Xúc tiến thƣơng mại là hoạt động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán 

hàng hóa và cung ứng dịch vụ thƣơng mại; 

+ Thƣơng nhân gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh 

doanh hoạt động thƣơng mại một cách độc lập, thƣờng xuyên  

2.1.2 phƣơng thức mua hàng 

Thời điểm đƣợc xác định và ghi nhận việc mua hàng đã hoàn thành theo qui 

định hiện hành là: 

- Đơn vị đã nhận đƣợc hàng hoá từ nhà cung cấp; 

- Đã thanh toán tiền cho nhà cung cấp hoặc chấp nhận thanh toán. 

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng phƣơng thức mua hàng mà thời điểm xác định 

hàng mua có khác nhau: 

- Trƣờng hợp mua hàng theo phƣơng thức trực tiếp, thời điểm xác định hàng 

mua là khi đã hoàn thánh thủ tục chứng từ giao nhận thanh toán cho ngƣời bán. 
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- Trƣờng hợp mua hàng theo phƣơng thức chuyển hàng, hàng hoá đƣợc xác 

định là hàng mua khi bên mua đã nhận đƣợc hàng, đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận 

thanh toán cho ngƣời bán. 

Việc xác định đúng thời điểm hàng mua nó bảo đảm cho việc ghi chép chỉ tiêu 

hàng mua một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, đồng thời quản lý chặt chẽ hàng hoá 

đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. 

2.1.3. Phƣơng thức thanh toán. 

Việc thanh toán hàng mua đƣợc thực hiện theo các phƣơng thức và hình thức 

khác nhau, tuỳ thuộc vào mức độ tín nhiệm giữa hai đơn vị. Thông thƣờng việc thanh 

toán tiền hàng đƣợc thực hiện theo hai phƣơng thức: Phƣơng thức thanh toán trực tiếp 

và phƣơng thức thanh toán trả chậm. 

- Phƣơng thức thanh toán trực tiếp: 

Theo phƣơng thức này, sau khi nhận đƣợc hàng, doanh nghiệp thƣơng mại 

thanh toán ngay tiền cho ngƣời bán, có thể bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, hay 

thanh toán bằng hàng (hàng đổi hàng)... 

- Phƣơng thức thanh toán trả chậm: 

Theo phƣơng thức này, ngƣời mua trả ngay một phần tiền hàng, số còn lại sẽ trả 

dần theo định kì và phải chịu lãi cho số hàng trả chậm. 

1.1.1.5. Nhiệm vụ kế toán mua hàng 

Để thực hiện tốt chức năng của mình, kế toán mua hàng cần thực hiện nhứng 

nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Tính toán, ghi chép và phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình mua 

hàng về số lƣợng, chủng loại, quy cách, chất lƣợng, giá cả và thời điểm mua hàng. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình mua hàng theo từng nguồn hàng và theo từng hợp 

đồng hoặc đơn đặt hàng, tình hình thanh toán với nhà cung cấp. 

- Cung cấp thông tin kịp thời tình hình mua hàng và thanh toán tiền hàng để làm 

căn cứ cho quyết định cần thiết của quản lý. 

2.1.4. Nhiệm vụ của kế toán mua bán hàng hóa:  

- Ghi chép phản ánh kịp thời tình hình lƣu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp về 

trị giá và số lƣợng.  

- Theo dõi tình hình tồn kho và tính giá hàng tồn kho, tình giá hàng xuất kho.  

- Theo dõi hàng hóa bị trả lại, giảm giá hàng tồn kho, định mức dự trữ.  

- Phân bổ hợp lý chi phí mua hàng ngoài giá mua cho số hàng đã bán và hàng tồn 

cuối kỳ để xác định giá vốn hàng đã bán và hàng tồn cuối kỳ  
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- Lựa chọn phƣơng pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo kết 

quả tiêu thụ hàng hóa chính xác.  

- Theo dõi và thanh toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp và khách hàng có liên 

quan của từng thƣơng vụ giao dịch.  

2.2. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA  

2.2.1. Khái niệm  

- Hàng hóa mua vào để bán ra chủ yếu là từ nơi sản xuất, từ đơn vị nhập khẩu (đối 

với bán buôn), từ các đơn vị bán buôn (đối với đơn vị bán lẻ hàng hóa)  

- Hàng hóa mua đƣợc thực hiện theo nhiều phƣơng thức giao nhận: mua trực tiếp, 

mua theo phƣơng thức chuyển hàng, theo hợp đồng cung cấp, mua theo phƣơng thứ 

đặt hàng… Mỗi phƣơng thức mua hàng đều có những thỏa thuận về cách thức, nơi 

giao nhận, thanh toán, phí tổn có liên quan đến từng thƣơng vụ  

- Thanh toán tiền mua hàng trên cơ sở hóa đơn và hợp đồng ký kết theo nhiều 

phƣơng thức: trả trƣớc, trả ngay, trả chậm  

2.2.2. Chứng từ  

- Phƣơng thức chuyển hàng: bên bán giao hàng theo nhƣ hợp đồng và gởi HÓA 

ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG hay HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, phiếu xuất kho kiêm hóa 

đơn là căn cứ để bên mua thanh toán tiền hàng cho bên bá và ghi sổ.  

- Phƣơng thức nhận hàng: Bên mua cử ngƣời đến nhận hàng của bên bán, mang 

theo giấy ủy nhiệm đến nhận hàng, sau khi nhận hàng xong ngƣời nhận hàng ký nhận 

trên chứng từ bán hàng của bên bán và nhận lại một bản (liên 2) về nộp cho kế toán.  

- Trƣờng hợp mua hàng nông, lâm, thủy sản của ngƣời trực tiếp nuôi trồng hoặc 

ngƣời không kinh doanh bán, không có hóa đơn theo chế độ qui định phải lập báng kê 

hàng hóa mua vào theo đúng qui định làm cơ sở nhập hàng.  

- Chứng từ gồm: biên bản kiểm nghiệm, phiếu nhập kho (3 liên)  

2.2.3. Nguyên tắc hạch toán hàng hóa  

- Chỉ đƣợc xem là hàng hóa khi các đối tƣợng đƣợc DN mua vào với mục đích là 

để bán.  

- Nguyên tắc hạch toán và đánh giá cũng giống nhƣ đối với nguyen vật liệu, công 

cụ, cần lƣu ý:  

Hàng hóa mua có hóa đơn đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT  

Xác định giá mua chƣa thuế = giá thanh toán/(1+T%)  

T% là thuế suất  

Thuế GTGT = giá thanh toán – giá mua chƣa thuế  



 

 

 

 

 

 

 

 Trang 19 

- Giá thực tế hàng mua vào phải đƣợc chi tiết theo 2 chỉ tiêu: Giá mua và chi phí 

thu mua hàng hóa  

Giá nhập kho KH = giá mua chƣa thuế - chiết khấu, giảm giá (pp khấu trừ thuế 

GTGT)  

Giá nhập kho HH = giá thanh toán có thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) -  chiết khấu, 

giảm giá (thuế GTGT theo phƣơng pháp tính thuế trực tiếp)  

Chi phí thu mua: vận chuyển bốc dỡ, bao bì, thuê kho, hao hụt…  

- DN hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thƣờng xuyên hàng ngày xuất kho 

theo giá mua HH, cuối kỳ phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán ra và hàng tồn kho để 

tính giá vốn, tiêu thức phân bổ tùy thuộc vào tình hình cụ thể của DN  

2.2.4.Tài khoản sử dụng  

- DN hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thƣờng xuyên sử dụng  

TK 156 “Hàng hóa”  

Có 2 tài khoản cấp 2  

TK 1561 “Giá mua hàng hóa”, gồm:  

 - Trị giá hàng hóa mua vào nhập kho theo giá hóa đơn  

 - Thuế nhập khẩu (nếu có)  

 - Chi phí gia công (nếu có)  

TK 1562 “Chi phí thu mua hàng hóa”, gồm:  

 - Chi phí bảo hiểm hàng hóa  

 - Tiền thuê kho, thuê bến bãi  

 - Chi phí vận chuyển, bốc xếp  

 - Chi phí bảo quản hàng hóa từ nơi mua về đến kho  

 - Các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức  

 - Thủ tục nhận hàng  

- DN hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ sử dụng cả 

2 TK 156 “HÀNG HÓA”, 611 (6112) “MUA HÀNG HÓA”  

- TK 156: Bên Nợ: Kết chuyển giá thực tế hàng tốn kho lúc cuối kỳ  

  Bên Có: Kết chuyển giá trị thực tế hàng tồn kho đầu kỳ  

  Dƣ Nợ: Giá thực tế hàng tồn kho  

- TK 611 (6112): Bên nợ: Kết chuyển hàng hóa chƣa bán đƣợc đầu kỳ  

 - Trị giá mua vào của hàng hóa có (chƣa) thuế GTGT  
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 - Chi phí thu mua  hàng hóa  

 - Thuế NK hay thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp  

 - Giá vốn của hàng đã bán bị trả lại  

Bên Có: - Khoản khiết khấu hay giảm giá đƣợc hƣởng  

 - Giá mua của hàng đã mua trả lại cho ngƣời bán  

 - Kết chuyển hàng hóa chƣa bán đƣợc lúc cuối kỳ  

 - Giá trị hàng hóa đã xuất trong kỳ  

 Không có số dƣ  

2.2.5. Phƣơng pháp hạch toán kế toán một số NVKT chủ yếu 

a. Mua HH nhập kho bình thường  

(1) Căn cứ Hóa đơn, Biên Bản Kiểm Nhận, Phiếu Nhập Kho nhập kho Hàng Hóa 

hoặc căn cứ vào bảng kê hàng hóa mua vào.  

Nợ TK 156(1561) hoặc TK 611 (6112)  

Nợ TK 1331      Hoặc Nợ TK 156 (1561) hoặc 611 (6112)  

Có TK 331, 111, 112, 311, 141  Có TK 331, 111, 112, 311, 141  

(2) Chi phí thu mua Hàng Hóa thực tế phát sinh  

Nợ TK 156 (1562) hoặc TK 6112  

Nợ TK 133 (1331)          Hoặc  Nợ TK 156 (1562) hoặc 6112  

Có TK 111, 112, 141, 331  Có TK 111, 112, 141, 331  

(3) Chiết khấu hay giảm giá đƣợc hƣởng:  

 Nợ TK 331, 111, 112…  

 Có TK 1561 hoặc TK 6112 hoặc Nợ TK 331  

 Có TK 133 (1331)                        Có TK 1561 hoặc TK 6112  

(4) Trả lại hàng đã mua cho ngƣời bán căn cứ Phiếu Xuất Kho  

 Nợ TK 331, 111, 112  

 Có TK 1561 hoặc TK 611 (6112)  

 Có TK 133 (1131)  

Hoặc Nợ TK 331, 111, 112  

 Có TK 156 (1561) – hoặc TK 611 (6112)  

(5) Xuất kho HH đi gia công, chế biến:  

 Nợ TK 154  
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 Có TK 156 (1561) – hoặc TK 611 (6112)  

(6) Chi phí gia công chế biến  

 Nợ TK 154 hoặc TK 631  

Nợ TK 133 (1331)          Hoặc  Nợ TK 154  hoặc 631 

Có TK 111, 112, 331  Có TK 111, 112,  331  

(7) Khi gia công xong Hàng hóa đƣơc nhập lại kho:  

 Nợ TK 156 (1561) hoặc TK 6112  

 Có TK 154 hoặc TK 631  

b. Mua HH nhập kho có phát sinh thiếu, thừa  

(1) Mua Hàng Hóa nhập kho phát hiện thiếu (Treo thiếu chƣa rõ nguyên nhân theo 

giá chƣa thuế GTGT)  

Nợ TK 156 (1561), TK 611 (6112) (trị giá thực nhập)  

Nợ TK 133 (1331)          Hoặc  Nợ TK 156 (1562) hoặc 6112  

Có TK  331, 111, 112 Có TK 138 (1381)  

(trị giá thiếu)  Có TK 331, 111, 112  

Có TK 331, 111, 112  

(2) Bên bán gởi hàng tiếp cho đủ và bên mua đồng ý nhận hàng  

 Nợ TK 156 (1651) – TK 611(6112)  

 Có TK 138 (1381)  

(3) Bên bán không giao tiếp số thiếu:  

 Nợ TK 331, 111, 112  

 Có TK 138 (1381)  

 Có TK 1331  

(Có thể ghi nhận hàng hóa thiếu chƣa rõ nguyên nhân theo giá thanh toán)  

(4) Mua hàng nhập kho phát hiện thừa so với hóa đơn của bên bán, nhập kho theo 

giá trị hóa đơn của bên bán.  

Nợ TK 156(1561), TK 611(6112)  

Nợ TK 133                    Hoặc  Nợ TK 1561, TK 6112 

Có TK 338(3381)  Có TK 331 

(6) Bên mua đồng ý mua số hàng thừa đã nhập kho:  

 Nợ TK 338 (3381)  
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 Có TK 331, 111, 112  

(7) Bên mua xuất trả hàng thừa cho bên bán:  

Nợ TK 338(3381)  

 Có TK 156(1561) – TK 611(6112)  

 Có TK 1331  

(8) Số hàng thừa đƣợc bảo quản riêng: Nợ TK002  

(9) Sau đó xuất kho trả ngƣời bán: Có TK 002  

Ví dụ: Công ty thƣơng mại và dịch vụ ABC, nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp 

khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, trong tháng 

1/n có tình hình mua bán hàng hóa nhƣ sau:  

(1) Mua 100 case máy vi tính, đã nhập kho, đơn giá mua chƣa thuế GTGT 

15USD/cái, thuế GTGT 5%, tỷ giá lúc mua 15.700đ, chƣa thanh toán cho ngƣời bán.  

(2) Chi phí vận chuyển mua 100 case 550.000đ gồm thuế GTGT 10%, đã thanh 

toán bằng tiền tạm ứng.  

(3) Mua 200 thanh Ram 128MB, đơn  giá mua chƣa thuế GTGT 10USD/cái, thuế 

GTGT 5%, tỷ giá lúc mua 15.700đ/USD, chƣa thanh toán cho ngƣời bán. Khi nhập 

kho phát hiện thiếu 2 thanh Ram chƣa rõ nguyên nhân, kiểm tra chất lƣợng có 8 thanh 

Ram không đạt yêu cầu, bên bán đồng ý đổi lại 8 thanh Ram này.  

(4) công ty phát hiện 10 case mua ở nghiệp vụ 1 giao không đúng quy cách, đề 

nghị bên bán nhận lại và bên bán đã nhận lại hàng và giảm trừ nợ  

(5) Thanh toán tiền hàng tại nghiệp vụ 1 (sau khi trừ hàng trả lại), TGTT xuất 

ngoại tệ 15.600đ  

(6) Đã nhập kho hàng đổi và thiếu ở nghiệp vụ 3 từ bên bán và do mua hàng đạt 

doanh sớ tháng, Cty đƣợc bên bán tại nghiệp vụ 3 giảm giá 1USD/thanh RAM (giá 

chƣa thuế GTGT) và số tiền giảm giá trên đƣợc cấn trừ vào lần mua này, lần mua này 

mua: 10 thanh RAM đơn giá mua chƣa thuế GTGT 10USD thuế GTGT 10%, chƣa 

thanh toán tiền TGTT 15.600đ  

(7) Sau khi cấn trừ số tiền đƣợc giảm giá Cty đã thanh toán bằng Tiền Gửi Ngân 

Hàng tất cả số nợ mua RAM, TGTT xuất ngoại tệ: 15.600đ  

Yêu cầu: định khoản ác nghiệp vụ trên.  

Giải:  

(1) Nợ TK 1561  23.550.000 = 100 x $15 x 15.700  

 Nợ TK 1331  1.177.500  

 Có TK 331  24.727.500  = 100 x $15 x 105% x 15.700  
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(2) Nợ TK 1562  500.000 

 Nợ TK 1331  50.000 

 Có TK 141  550.000 

(3) Nợ TK 1561  29.830.000 = 190 x $10 x 15.700  

 Nợ TK 1381  314.000 = 2 x 10$ x 15.700  

 Nợ TK 1388  1.265.000 = 8 x 10$ x 15.700 

 Nợ TK 1331  1.570.000  

 Có TK 331  32.970.000  = 200 x $10x 105% x 15.700 

(4) Nợ TK 331  2.472.750  = 10x$15x105%x15.700 

 Có TK 1561  2.355.000 = 10 x $15 x 15.700  

 Có TK1331  117.750  

(5) Nợ TK 331  22.254.750  = (100-10)x$15x105%x15.700 

 Có TK 1122  22.113.000 = (100-10)x$15x105%x15.600  

 Có TK 515  141.750 = (100-10)x$15x105%x (15.700-15.600)  

(6) a. Nợ TK 1561  1.570.000 

 Có TK 1381  314.000 

 Có TK 1388  1.256.000 

  b. Nợ TK 1561  15.600.000  = 100x$10x15.600 

 Có TK 1331  1.560.000 

 Có TK 331  17.160.000  = 100x$10x110%x15.600 

c. Nợ TK 331  329.700 = 200x$10x1%x105%x15.700 

 Có TK 1561  312.000 = 200x$10x100^x1%x15.600 

 Có TK 1331  15.600 = 200x$10x5%x1%x15.600 

 Có TK 515  2.100 = 200x$10x105%x1%x(15.700-15.600)  

(7) Nợ TK 331 49.800.300 = ($2.100 - $21) x 15.700 + $1.100 x 15.600  

 Có TK 1122  49.592.400  = $3179 x 15.600 

 Có TK 515  207.900  = $2079 x (15.700 – 15.600)  

2.3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA  

2.3.1. Khái niệm  
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- Doanh thu là tổng trị giá các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp 

góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu  

- Điều kiện ghi nhận doanh thu  

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua.  

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữa quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.  

+ Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn  

+ Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng  

+ Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  

- Thời điềm ghi nhận doanh thu: Là thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro và 

lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hữu hàng hóa cho ngƣời mua trong từng trƣờng hợp 

cụ thể. Hầu hết, thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro trùng với thời điểm chuyển giao 

lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền kiểm soát hàng hóa cho ngƣời 

mua.  

- Doanh thu nội bộ: Là số tiền thu đƣợc do bán hàng hóa giữa các đơn vị trực 

thuộc trong cùng công ty, tổng công ty do sự phân cấp quản lý làm phát sinh doanh 

thu.  

- Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: 

+ Chiết khấu thƣơng mại: khoản mà doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho ngƣời 

mua hàng với khối lƣợng lớn phát sinh trên khối lƣợng từng lô hàng hay trên tổng khối 

lƣợng hàng mua lũy kế trong một thời gian nhất định.  

+ Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do toàn bộ hay một phần 

hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách hoặc lạc hậu thị hiếu.  

+ Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ 

nhƣng bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do vi phạm hợp đồng, hàng bị mất, 

kém phẩm chất, không đúng qui cách chủng loại.  

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phƣơng pháp 

trực tiếp là các khoản thuế tính trực tiếp trên doanh thu bán hàng.  

2.3.2. Các phƣơng thức bán hàng  

a. Bán buôn 

Là bán hàng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục quá trình lƣu chuyển 

của hàng hóa, có 2 phƣơng thức:  


